
Phụ lục 01

Giáo viên Kế toán 

1 2 3 4 5 6

1 Hoàng Oanh 2 2 0

2 Phước Hiệp 1 1

3 Hướng Dương 2 2 0

4 Vành Khuyên 2 2 0

5 Long Phước 1 1

8 7 1

- Vị trí Giáo viên Mầm non: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên MN hạng III- Mã số: 

V.07.02.26. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

- Vị trí Nhân viên Kế toán: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032).Tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 02/5/2019 

của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Vị trí tuyển dụng Đơn vị 

(Trường Mầm non)
Số lượng Ghi chú

Tổng cộng

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

THUỘC UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA NĂM HỌC 2022-2023

(KHỐI MẦM NON)

STT

 Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức:

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SNV ngày      /          / 2022 của Sở Nội vụ) 



 Phụ lục 02

Vị trí tuyển dụng 

Nhân viên 

Văn hoá Hoạ Thể dục Anh văn TPT Kế toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Lê Thành Duy 1 1

2 Nguyễn Thanh Đằng 1 1

3 Lê Lợi 1 1

4 Trường Sơn 1 1

5 Trần Văn Quan 1 1

6 Long Hương 5 4 1

7 Phan Bội Châu 6 4 1 1

8 Kim Dinh 2 1 1

9 Hòa Long 3 2 1

Đơn vị 

(Trường Tiểu học)
STT Số lượng

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ NỘI VỤ

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SNV ngày        /        /2022 của Sở Nội vụ) 

Vị trí tuyển dụng Giáo viên 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

THUỘC UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA NĂM HỌC 2022-2023

(KHỐI TIỂU HỌC)

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



Vị trí tuyển dụng 

Nhân viên 

Văn hoá Hoạ Thể dục Anh văn TPT Kế toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đơn vị 

(Trường Tiểu học)
STT Số lượng

Vị trí tuyển dụng Giáo viên 

Ghi chú

10 Nguyễn Minh Khanh 3 3

11 Trần Văn Thượng 3 2 1

27 18 2 2 2 1 2

 Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức:

- Vị trí Giáo viên Tiểu học: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.29. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

- Vị trí Giáo viên Tổng phụ trách Đội: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.29: Tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TTLT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cử giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.  

- Vị trí Nhân viên Kế toán: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp - Mã số: 06.032.Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 02/5/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Tổng cộng



 Phụ lục 03

Vị trí tuyển dụng Nhân viên 

Kế toán 

1 2 3 4 5

1 Long Toàn 0 0

Tổng cộng 0 0

Ghi chúSTT Số lượngĐơn vị 

- Vị trí Nhân viên Kế toán: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp - Mã số: 

06.032.Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC 

ngày 02/5/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

 Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ NỘI VỤ

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

THUỘC UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA NĂM HỌC 2022-2023

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SNV ngày      /          /2022 của Sở Nội vụ) 
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